
STT BÌA SÁCH NHAN ĐỀ VỊ TRÍ

1

Lịch sử giáo dục thế giới

Author: Bùi Minh Hiền (Chủ biên); Nguyễn
Quốc Trị

Publisher: Hà Nội, 2018

Description: 268 tr. ; 24 cm

Edition: In lần thứ 3

ISBN: 9786045443026

Ký hiệu: 370.9  B932 - H633

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

2

Giáo trình Bệnh học trẻ em

Author: Lê Thị Mai Hoa

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2017

Description: 166 tr. ; 24 cm

ISBN: 9786045430729

Ký hiệu: 618.92  L433 - H678

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

3

Tâm lí học xã hội : Dành cho sinh viên ngành
công tác xã hội

Author: Phạm Văn Tư; Nguyễn Xuân Long,
Nguyễn Hiệp Thương, Vũ Thị Ngọc Tú (Tham
gia biên soạn)

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm

Description: 192 tr. ; 24 cm

ISBN: 9786045406427

Ký hiệu: 302  P534 - T883

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

4

Giáo trình quản lí giáo dục hòa nhập

Author: Nguyễn Xuân Hải

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018

Description: 160 tr. ; 24 cm.

Edition: In lần thứ 2

Ký hiệu: 371.2  N576 - H149

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5



ISBN: 9786045434611

5

Tâm lí học xã hội

Author: Hà Nội, Trần Quốc Thành, Nguyễn Đức
Sơn

Publisher: Đại học Sư phạm, 2015

Description: 148 tr. ; 24 cm.

Edition: In lần thứ 3

ISBN: 9786045408094

Ký hiệu: 302  T772 - T367

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

6

Phương pháp đọc diễn cảm

Author: Hà Nguyễn Kim Giang

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2014

Description: 160 tr. ; 21 cm

Edition: In lần thứ 6

ISBN: 9786045405079

Ký hiệu: 372.4  H111 - G433

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

7

Giáo dục mầm non : Những vấn đề lí luận và
thực tiễn

Author: Nguyễn Ánh Tuyết

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2016

Description: 512 tr. ; 21 cm

Edition: In lần thứ 3, có chỉnh lí

ISBN: 978604542279

Ký hiệu: 372.21  N576 - T968

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5



8

Phương pháp hình thành kĩ năng vận động cho trẻ
mầm non

Author: Đặng Hồng Phương

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2017

Description: 143 tr. ; 24 cm

ISBN: 9786045405086

Ký hiệu: 372.21  Đ182 - P577

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

9

Giáo trình vệ sinh trẻ em

Author: Hoàng Thị Phương

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018

Description: 144 tr. ; 24 cm.

Edition: In lần thứ 17

ISBN: 9786045406571

Ký hiệu: 372.21  H678 - P577

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

10

Tâm lí học Sư phạm Đại học

Author: Nguyễn Thạc; Phạm Thành Nghị (Tham
gia biên soạn)

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2017

Description: 194 tr. ; 21 cm

ISBN: 9786045434376

Ký hiệu: 370.5  N576 - T358

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

11

Giáo dục âm nhạc. Tập 1, Nhạc lý cơ bản - xướng
âm

Author: Phạm Thị Hòa, Ngô Thị Nam

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2017

Description: 170 tr. ; 21 cm

Edition: In lần thứ 20

ISBN: 9786045430705

Ký hiệu: 372.87  P534 - H678

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5



12

Giáo trình giáo dục học : Biên soạn theo Module

Author: Phan Thị Hồng Vinh, Dương Anh Tuân,
Nguyễn Giang Nam

Publisher: Đại học sư phạm, 2014

Description: 151 tr. ; 24 cm

Ký hiệu: 370.11  P535 - V784

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

13

Tiếng Anh Giáo dục Mầm Non - English in Early
Childhood Education : Giáo trình dùng cho sinh
viên Giáo dục mầm non

Author: Hoàng Quý Tỉnh

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2014

Description: 219 tr. ; 24 cm

Ký hiệu: 428  H678 - T588

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

14

Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em : Mầm
non và tiểu học

Author: Nguyễn Công Khanh

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2018

Description: 240 tr. ; 21 cm

Edition: In lần thứ 4

ISBN: 9786045444535

Ký hiệu: 372.21  N576 - K454

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

15

Xã hội học giáo dục

Author: Mạc Văn Trang

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2011

Description: 123 tr. ; 24 cm

Ký hiệu: 306.42  M113 - T772

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5



16

Giáo trình mỹ thuật cơ bản

Author: Ngô Bá Công

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2018

Description: 239 tr. ; 24 cm

ISBN: 9786045434604

Ký hiệu: 700.71  N576 - C749

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

17

Phát triển và quản lí chương trình giáo dục

Author: Nguyễn Vũ Bích Hiền (Chủ biên);
Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Ngọc Long

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018

Description: 216 tr. ; 24 cm

ISBN: 9786045425268

Ký hiệu: 370  N576 - H633

Thư viện ĐBP

Số lượng: 1

18

Giáo trình tâm lí học đại cương

Author: Nguyễn Xuân Thức; Nguyễn Quang
Uẩn, Nguyễn Văn Thạc, Trần Quốc
Thành...(Tham gia biên soạn)

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2017

Description: 272 tr. ; 21 cm

ISBN: 9786045434369

Ký hiệu: 150 N576 - T532

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

19

Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể
chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non

Author: Đặng Hồng Phương

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018

Description: 279 tr. ; 24 cm

ISBN: 9786045406922

Ký hiệu: 372.21 D182 - P577

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5



20

Hoạt động giao tiếp nhân cách

Author: Hoàng Anh, Đỗ Thị Châu, Nguyễn Thạc

Publisher: Hà Nội, Đại Học Sư Phạm, 2016

Description: 311 tr. ; 21cm.

Edition: In lần thứ 3, có chỉnh lí

ISBN: 9786045405178

Ký hiệu: 155.2  H678 - A596

Thư viện ĐBP

Số lượng: 4

21

Giáo trình giáo dục môi trường cho trẻ mầm non

Author: Hoàng Thị Phương

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018

Description: 104 tr. ; 24 cm

ISBN: 9786045434581

Ký hiệu: 372.21  H678 - P577

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

22

Con đường nâng cao chất lượng cải cách các cơ
sở đào tạo giáo viên : Cơ sở lí luận và giải pháp

Author: Nguyễn Thị Phương Hoa, Bernhard
Muszynski

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2010

Description: 186 tr. ; 21 cm

Edition: In lần thứ 2

Ký hiệu: 371.1  N576 - H678

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

23

Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ mẫu giáo
5 - 6 tuổi trong trò chơi học tập : Giáo trình
chuyên đề dùng cho hệ cử nhân Giáo dục Mầm
non

Author: Nguyễn Thị Hòa

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2015

Description: 144 tr. ; 21 cm

ISBN: 9786045403235

Ký hiệu: 372.21  N576 - H678

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5



24

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm
non

Author: Lã Thị Bắc Lý (Chủ biên); Bùi Thị Lâm,
Hoàng Thị Nho

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018

Description: 136 tr. ; 21 cm

Edition: Tái bản có chỉnh lí

ISBN: 9786045426982

Ký hiệu: 371.91  L111 - L981

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

25

Đánh giá kết quả học tập

Author: Trần Thị Tuyết Oanh

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2016

Description: 208 tr. ; 21 cm

Edition: In lần thứ 4

ISBN: 9786045405710

Ký hiệu: 371.26  T772 - O118

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

26

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ
mầm non

Author: Lê Thanh Thủy

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2018

Description: 269 tr. ; 21 cm

ISBN: 9786045407776

Ký hiệu: 372.5  L433 - T547

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

27

Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi
mầm non

Author: Lã Thị Bắc Lý

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018

Description: 171 tr. ; 21 cm

Ký hiệu: 372.21  L111 - L981

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5



ISBN: 9786045405130

28

Lí luận giáo dục

Author: Phan Thanh Long, Trần Quang Cấn,
Nguyễn Văn Diện

Publisher: Đại học Sư phạm, 2013

Description: 262 tr. ; 21 cm

Edition: In lần thư 4

Ký hiệu: 370.1 P535 - L848

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

29

Tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục

Author: Trần Kiểm

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2016

Description: 167 tr. ; 21 cm

Edition: In lần thứ 9

ISBN: 9786045405093

Ký hiệu: 372.2001  T772 - K473

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

30

Cẩm nang nuôi dưỡng, giáo dục con người từ
sớm để thành đạt

Author: Phan Quang

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2015

Description: 166 tr. ; 21 cm

ISBN: 9786049431944

Ký hiệu: 649  P535 - Q17

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

31

Phương pháp dạy trẻ mẫu giáo định hướng thời
gian

Author: Đỗ Thị Minh Liên

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018

Description: 103 tr. ; 21 cm.

ISBN: 9786045407653

Ký hiệu: 372.21  D631 - L719

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5



32

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm
non

Author: Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên); Đinh
Văn Vang, Lê Thị Kim Anh

Publisher: Hà Nội, Đại học sư phạm, 2018

Description: 140 tr. ; 24 cm

ISBN: 9786045407752

Ký hiệu: 372.21  N576 - T968

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

33

Quản lí và lãnh đạo nhà trường hiệu quả : Tiếp
cận năng lực

Author: Trần Kiểm

Publisher: Hà Nội, Sư phạm, 2018

Description: 168 tr. ; 24 cm.

ISBN: 9786045445266

Ký hiệu: 371.2  T772 - K473

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

34

Giáo trình Giáo dục học mầm non

Author: Nguyễn Thị Hòa

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2018

Description: 236 tr. ; 24 cm

ISBN: 9786045434574

Ký hiệu: 372.21  N576 - H678

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5

35

Giáo trình giao tiếp sư phạm

Author: Nguyễn Văn Lũy, Lê Quang Sơn

Publisher: Hà Nội, Đại học Sư phạm, 2017

Description: 198 tr. ; 24 cm

ISBN: 9786045434468

Ký hiệu: 371.001  N576 - L978

Thư viện ĐBP

Số lượng: 5



36

Cẩm nang nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng quản
lý, giảng dạy trong học đường

Author: Nguyễn Phương

Publisher: Hà Nội, Tài chính, 2019

Description: 427 tr. ; 28 cm

ISBN:  9786047920228

Ký hiệu:  371.3   N576 - P577

Thư viện ĐBP

Số lượng: 2


